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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát
Giữa đôi bờ dào dạt lúa ngô non
Yêu biết mấy, những con đường ca hát
Qua công trường mới dựng mái nhà son!
Yêu biết mấy, những bước đi dáng đứng
Của đời ta chập chững buổi đầu tiên
Tập làm chủ, tập làm người xây dựng
Dám vươn mình, cai quản lại thiên nhiên!
Yêu biết mấy, những con người đi tới
Hai cánh tay như hai cánh bay lên
Ngực dám đón những phong ba dữ dội
Chân đạp bùn không sợ các loài sên!...

	
	(Trích Mùa thu mới, Tố Hữu,

Thơ Tố Hữu, NXB Văn học, 1998, tr. 204-205)



Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích trên.
Câu 2. Chỉ ra các từ ngữ miêu tả hình ảnh thiên nhiên, đất nước trong khổ thơ đầu của bài thơ và nêu cảm nhận của em.
Câu 3. Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ điệp ngữ trong khổ thơ sau:
Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát
Giữa đôi bờ dào dạt lúa ngô non
Yêu biết mấy, những con đường ca hát
Qua công trường mới dựng mái nhà son!
Câu 4. Nhận xét về tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình thể hiện trong đoạn trích.

Câu 5. Em hãy rút ra một thông điệp có ý nghĩa từ đoạn trích.
 II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích khổ thơ sau: 
Yêu biết mấy, những con người đi tới
Hai cánh tay như hai cánh bay lên
Ngực dám đón những phong ba dữ dội
Chân đạp bùn không sợ các loài sên!...
Câu 2. (4,0 điểm)
Từ những gợi dẫn của đoạn trích trong bài thơ “Mùa thu mới”, hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của em về những việc thế hệ trẻ có thể làm để tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa.
--------Hết--------
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I. Hướng dẫn chung

- Giám khảo cần nắm vững được nội dung, yêu cầu của đề bài để đánh giá tổng quát năng lực của thí sinh: năng lực hiểu biết, vận dụng, sáng tạo và khả năng tạo lập văn bản. 

- Chủ động, vận dụng linh hoạt Hướng dẫn chấm, cân nhắc từng trường hợp cụ thể để cho điểm: nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản hoặc có những kiến giải một cách sáng tạo, thuyết phục thì Giám khảo vẫn có thể cho điểm tối đa; tránh việc đếm ý cho điểm.

- Khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo, giàu chất văn, có lối tư duy phản biện; kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

- Những bài mắc vào lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp và kiến thức thì tuỳ vào mức độ để cho điểm.

II. Hướng dẫn cụ thể
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ của đoạn trích: Tám chữ.

	0.5

	
	2
	Các từ láy miêu tả hình ảnh thiên nhiên mùa thu được sử dụng trong đoạn trích: bát ngát, dào dạt
	0.5

	
	3
	- Biện pháp tu từ điệp ngữ: yêu biết mấy.
- Tác dụng:

+ Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm, sức hấp dẫn cho lời thơ.  
+ Tạo nhịp điệu, âm hưởng cho thơ, giúp giọng thơ trở nên vừa tha thiết, xúc động, vừa dồn dập, hân hoan, sôi nổi.  
+ Nhấn mạnh cảm xúc mãnh liệt, niềm hạnh phúc, say mê, tình yêu sâu sắc của nhân vật trữ tình trước bức tranh tuyệt đẹp của mùa thu đất nước với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng tươi sáng, trù phú và nhịp sống, không khí lao động hăng say, sôi nổi, lạc quan. 
+ Qua đó, tác giả bày tỏ tình yêu tha thiết, thái độ ngợi ca, tự hào dành cho đất nước . 
	1,0

	
	4
	Tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình thể hiện trong đoạn trích:
+ Tình yêu tha thiết, chân thành, niềm xúc động, tự hào của tác giả trước khí thế phơi phới của một đất nước đang vươn lên từng ngày để xây dựng cuộc sống mới; niềm tin tưởng, hi vọng về một đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng mạnh; bày tỏ tinh thần, tâm thế sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách để cống hiến lí tưởng, sức mạnh cho đất nước.
+ Đó là tình cảm đẹp đẽ, cao quý; khơi gợi sự đồng điệu và tình yêu Tổ quốc trong mỗi người.
	1,0

	
	5
	Học sinh có thể nêu những thông điệp khác nhau nhưng cần phù hợp với nội dung đoạn trích, đồng thời lí giải hợp lý. Có thể nêu được và lí giải được một trong những thông điệp sau: 

- Mỗi người cần nỗ lực không ngừng để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

- Phải luôn bồi đắp giữ gìn tình yêu dành cho quê hương đất nước.

- Mỗi người cần luôn nỗ lực, cống hiến để sống một cuộc đời  có ích, ý nghĩa.
- Cần rèn luyện ý chí quyết tâm, dám đối mặt, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
(Rút ra thông điệp 0,5 điểm; lí giải (0,5 điểm).
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT
	6,0

	
	1.
	Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích khổ thơ sau: 
              Yêu biết mấy, những con người đi tới

              Hai cánh tay như hai cánh bay lên

             Ngực dám đón những phong ba dữ dội

             Chân đạp bùn không sợ các loài sên!...
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 

- Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích hoặc song hành. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 

- Vấn đề cần nghị luận: Phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của một số yếu tố nghệ thuật trong khổ thơ.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: HS có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng cần phân tích bám sát các dấu hiệu nghệ thuật và nội dung của khổ thơ.
Gợi ý:

Mở đoạn: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, khổ thơ.

Thân đoạn: Phân tích nội dung  chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của một số yếu tố nghệ thuật trong khổ thơ:

- Khái quát nội dung chủ đề của khổ thơ: Cảm xúc, tình cảm của nhân vật trữ tình về tinh thần lạc quan, sự kiên cường và sức mạnh của con người trong công cuộc xây dựng đất nước. 

- Phân tích các đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của các đặc sắc nghệ thuật trong khổ thơ nhằm thể hiện nội dung chủ đề của khổ thơ:

+ Thể thơ tám chữ, giọng thơ vừa tha thiết vừa mạnh mẽ truyền tải tinh thần hăng hái, nhiệt huyết.

+ Sử dụng cách bộc lộ tình cảm trực tiếp thông qua cụm từ “yêu biết mấy” giúp thể hiện được tình cảm chân thành, tha thiết, say mê.

+ Sử dụng hình ảnh mang tính biểu tượng: những con người đi tới vừa để chỉ những con người tiên phong cho sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước, vừa muốn khẳng định sự nổ lực, cống hiến của họ vẫn liên tục, tiếp nối không ngừng ở quá khứ, hiện tại, tương lai.

+ Sử dụng nhiều biện pháp tu từ độc đáo: So sánh thậm xưng Hai cánh tay như hai cánh bay lên; Ẩn dụ: phong ba dữ dội, bùn, loài sên chỉ những khó khăn, thử thách; kết hợp sử dụng nhiều động từ đi tới, bay lên, đón, đạp thể hiện tâm thế chủ động, sẵn sàng.

- Đánh giá:

 + Đánh giá chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà khổ thơ gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật: Làm nổi bật vẻ đẹp, sức mạnh phi thường, tâm thế chủ động, sức mạnh, bản lĩnh của con người sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới; qua đó, tác giả bày tỏ thái độ ngợi ca, tự hào, tin tưởng về con người, những chủ nhân của đất nước đang ngày đêm kiến thiết, xây dựng đất nước giàu đẹp.
 + Đánh giá được nét đặc sắc, vai trò, ý nghĩa của khổ thơ trong việc làm nên giá trị của tác phẩm: Khổ thơ tiếp nối mạch cảm xúc của bài thơ, góp phần thể hiện phong phú, sâu sắc hơn tình yêu tha thiết, thái độ ngợi ca, tự hào tác giả dành cho đất nước.

- Liên hệ:

+ Có thể liên hệ với câu thơ có chung nội dung  chủ đề.
+ Từ những thông điệp có ý nghĩa của khổ thơ, liên hệ với bản thân: Khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, thúc dục mỗi người tiếp tục nổ lực, cống hiến để xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp và sống một cuộc đời có ích, có ý nghĩa.

Kết đoạn: Khái quát giá trị nội dung, nghệ thuật của khổ thơ.
	1,0

	
	
	đ. Diễn đạt: 

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ ngữ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.  
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 
	0,25

	
	2
	Từ những gợi dẫn của đoạn trích trong bài thơ “Mùa thu mới”, hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của em về những việc thế hệ trẻ có thể làm để tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa.
	4.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: 

Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận:
Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về những việc thế hệ trẻ có thể làm để tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết

Học sinh có thể lựa chọn một việc làm, một hoạt động, một dự án… cụ thể hoặc đưa ra các nhiệm vụ chung mà thế hệ trẻ có thể làm nhưng phải góp phần để tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa.  Sau đây là một gợi ý:

Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận

Thân bài:

* Giải thích: 
- Tuổi trẻ là giai đoạn con người tràn đầy nhiệt huyết, có sức khỏe, trí tuệ tốt nhất và có nhiều điều kiện học tập, tiếp thu, trau dồi kiến thức, kỹ năng; thế hệ trẻ chính là tương lai, hi vọng của đất nước.
- Tuổi trẻ của một người trở nên có ý nghĩa khi người đó không chỉ biết tạo ra các giá trị góp phần làm tốt đẹp hơn cuộc sống của bản thân mà còn biết cống hiến các giá trị tốt đẹp ấy cho gia đình, xã hội, đất nước.

* Bàn luận:

- Biểu hiện: Một người có tuổi trẻ có ý nghĩa khi luôn có những suy nghĩ đúng đắn, lạc quan và một tấm lòng giàu yêu thương; luôn sống hết mình, có ước mơ, có lí tưởng sống cao đẹp; tích cực tham gia các hoạt động, thực hiện các việc làm có ích cho cộng đồng.

- Giá trị của việc có một tuổi trẻ ý nghĩa:
+ Giúp tuổi trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm của bản thân trong việc lựa chọn và theo đuổi những giá trị sống đẹp (sống có lý tưởng; có tinh thần cầu tiến, sự kiên trì, bền bỉ…). 

+ Tiếp thêm động lực, sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, kiến tạo những giá trị vật chất và tinh thần, có cơ hội thăng tiến, khẳng định giá trị bản thân. 

+ Có những cống hiến tích cực cho cộng đồng; góp phần bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong thời đại mới.
- Những việc thế hệ trẻ có thể làm để tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa:

+ Nhận thức đúng đắn về việc cần phải luôn nỗ lực, trau dồi và có những hành động cụ thể để tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa.

+ Luôn tự giác rèn luyện bản thân, bồi dưỡng nhân phẩm, đạo đức; rèn luyện sức khoẻ; chuyên tâm học tập, tích lũy kiến thức, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm.
+ Tuỳ vào lứa tuổi, hoàn cảnh, năng lực để lựa chọn những việc làm thiết thực, phù hợp mang lại lợi ích cho người thân, gia đình, cộng đồng, đất nước như làm việc thiện, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học, các hoạt động vì cộng đồng…

+ Mạnh dạn thử sức và dám dối mặt, vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống.

+ Tìm hiểu, lấy cảm hứng và học tập từ các tấm gương về lối sống cao đẹp, giàu ý nghĩa của tuổi trẻ các thế hệ xung quanh mình, trong đất nước và trên thế giới.

+ Luôn truyền cảm hứng, thông điệp về lối sống lành mạnh, có ý nghĩa tới mọi người, đặc biệt là tới các bạn cùng trang lứa.

+ Biết tìm kiếm sự hỗ trợ, đồng hành đáng tin cậy từ gia đình, nhà trường và xã hội.
+ Biết đấu tranh phê phán lối sống, hành động khiến cho hình ảnh thế hệ trẻ trở nên xấu xí, vô dụng.
- Mở rộng vấn đề, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác:
+ Một số ý kiến cho rằng tuổi trẻ chỉ cần chăm ngoan, học tập tốt, không cần phải quan tâm tới các vấn đề của xã hội, cộng đồng, đất nước, tuy nhiên một tuổi trẻ có ý nghĩa là một tuổi trẻ không chỉ biết chăm lo cho riêng bản thân mình mà còn phải sống có trách nhiệm, biết cống hiến, lan toả những điều tốt đẹp cho xã hội, cho đất nước…
+ Hiện nay, không ít bạn trẻ vẫn chưa quan tâm đúng mức về vấn đề mình cần làm gì để tuổi trẻ có ý nghĩa; không ít bạn trẻ vẫn sống thiếu trách nhiệm, không có hoài bão ước mơ, thiếu tinh thần cống hiến; còn ít kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, cám dỗ, phát triển lệch chuẩn, có thể dẫn đến hành động đáng tiếc. Đây là hiện tượng đáng tiếc mà thế hệ trẻ cần thật sự suy ngẫm, rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục.
* Bài học nhận thức và hành động:

- Sống một tuổi trẻ có ý nghĩa có vai trò to lớn với các bạn trẻ bởi đây là thước đo quan trọng để đánh giá tài năng, nhân cách, là nền tảng để thế hệ trẻ đến với thành công trong cuộc sống.
- Các bạn trẻ cần luôn nổ lực phấn đấu, lựa chọn và áp dụng các việc làm, hành động phù hợp, hiệu quả để tuổi trẻ của mình luôn có ý nghĩa.

- Liên hệ bản thân.
Kết bài: Khẳng định lại vấn đề nghị luận
	2,5

0,25
0,25

1,5

0,25

0,25

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận. 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng. 

Lưu ý: học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt: 

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.  
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 
	0,25

	
	
	
	

	
	
	


-----------------Hết------------------

